
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 07/2021 mang sang 32 215 252

03/08/2021 Thu bán phiếu 250 000           32 465 252

Chi chợ 50 000               32 415 252

05/08/2021 Thu bán phiếu 280 000           32 695 252

Chi chợ 338 000             32 357 252

07/08/2021 Thu bán phiếu 320 000           32 677 252

Nguyễn Văn Ngọc - SV Dalat cũ 300 000           32 977 252

MTQ ẩn danh - Dalat 100 000           33 077 252

10/08/2021 Thu bán phiếu 370 000           33 447 252
Chi chợ 70 000               33 377 252
Hoàng Thị Hảo - Úc 3 000 000        36 377 252
Hoàng Thị Tâm - Dalat 1 000 000        37 377 252

12/08/2021 Thu bán phiếu 310 000           37 687 252

Chi chợ 541 000             37 146 252

14/08/2021 Thu bán phiếu 340 000           37 486 252

Chi chợ 451 000             37 035 252

Hoàng Thị Hạnh - Dalat 100 000           37 135 252

17/08/2021 Thu bán phiếu 400 000           37 535 252

Chi chợ 228 000             37 307 252

19/08/2021 Thu bán phiếu 370 000           37 677 252

Chi chợ 2 553 000          35 124 252

MTQ ẩn danh - Dalat 500 000           35 624 252

21/08/2021 Thu bán phiếu 450 000           36 074 252

Chi chợ 920 000             35 154 252

24/08/2021 Thu bán phiếu 410 000           35 564 252

Chi chợ 740 000             34 824 252

Nguyễn Ngọc Việt - Tô Hiến Thành 200 000           35 024 252

26/08/2021 Thu bán phiếu 460 000           35 484 252

Chi chợ 2 698 000          32 786 252

28/08/2021 Thu bán phiếu 530 000           33 316 252
Chi chợ 260 000             33 056 252

31/08/2021 Thu bán phiếu 550 000           33 606 252
Chi chợ 3 670 000          29 936 252

Cộng 10 240 000    12 519 000     29 936 252

Thu Chi Tồn

32 215 252

5 200 000        

Tiền bán phiếu 2520 5 040 000        

12 519 000       

10 240 000    12 519 000     29 936 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

kg 10.0 5 000 50 000

50 000

Xả xay 10 000

Cải ngọt kg 6 80 000

Cá viên chiên gói 6 33 000 198 000

Chuối kg 10 5 000 50 000

338 000

Hành lá kg 1 20 000 20 000

Tổng chi phí

CMTX

CMKTX

* Tồn quỹ tháng 08/2021

3/8/2021
Tổng theo ngày

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 08/2021

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

THÁNG 08/2021

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

5/8/2021

Tổng theo ngày

10/8/2021



Chuối kg 10 5 000 50 000

70 000

Đường kg 12.0 233 000

Hộp xốp cây 1.0 50 000 50 000

Túi đựng 183 000

Chuối kg 15.0 5 000 75 000

541 000

Rau muống bó 5 9 000 45 000

Điện thoại T7+8 406 000

451 000

Hộp xốp cây 3 43 000 129 000

Nước uống bình 2 12 000 24 000

Chuối kg 15.0 5 000 75 000

228 000

Thịt xay kg 8 95 000 760 000

Đậu khuôn miếng 230 800 184 000

Túi đựng 119 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 18 5 000 90 000

2 553 000

Thịt heo kg 8.0 95 000 760 000

Giấm chai 5 14 000 70 000

Chuối kg 18 5 000 90 000

920 000

Sả kg 1 20 000 20 000

Nước rửa chén 5l can 1 90 000 90 000

Dây thun kg 0.5 90 000 45 000

Trứng gà kg 15 33 000 495 000

Chuối kg 18 5 000 90 000

740 000

Chả chiên kg 10 100 000 1 000 000

Tỏi kg 1 50 000

Tiền điện T8 158 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

Chuối kg 18 5 000 90 000

2 698 000

Chuối kg 18 5 000 90 000

Hộp xốp 170 000

Túi đựng 37 000

260 000

Lương cô Hồng T8/2021 2 500 000

Thịt heo kg 12 90 000 1 080 000

Chuối kg 18 5 000 90 000

3 670 000

12 519 000

26/8/2021

Tổng theo ngày

28/8/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

21/8/2021

Tổng theo ngày

24/8/2021

Tổng theo ngày

31/8/2021

Tổng theo ngày

Tổng

10/8/2021

Tổng theo ngày

12/8/2021

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

14/8/2021

Tổng theo ngày

17/8/2021

19/8/2021


